
 

 

 

 

 

 
 

 

Tỉnh Đồng Nai 
 

Số 38 Ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

MỤC LỤC 
 

  
  Trang 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

18-9-2023 Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc phê duyệt biện pháp 

tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, 

Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch 

2 

18-9-2023 Quyết định số 2222/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, 

Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch 

18 

20-9-2023 Quyết định số 2255/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bảo vệ môi 

trường và phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 

năm 2030 

27 

18-9-2023 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc chủ động triển khai thực hiện 

các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2023 - 2024 trên địa 

bàn tỉnh 

43 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 



 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2221/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, 

Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 2588/TTr-SNN ngày 07 tháng 6 năm 2023 về việc ban hành Quyết định phê duyệt 

biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn 

Trạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống 

Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch, cụ thể:  

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú: Tổng số 20 công trình với 

diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 6.923,87 ha 

(trong đó diện tích tưới là 5.173,49 ha, diện tích tiêu là 1.750,38 ha), trong đó: 

- Vụ Đông Xuân 2.597,52 ha. Trong đó: Lúa 1.869,21 ha (tưới bằng trọng lực 

61,62 ha; tưới bằng động lực 1.807,59 ha); rau màu, cây khác 656,45 ha (tưới bằng 

động lực); cấp nước cho thủy sản 45,22 ha (bằng động lực 45,03 ha; bằng trọng lực 

0,19 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,64 ha (tưới bằng động lực 15,60 

ha; tưới bằng trọng lực 11,04 ha). 

- Vụ Hè Thu 1.665,50 ha. Trong đó: Lúa 937,19 ha (tưới bằng động lực 875,57 

ha, tưới bằng trọng lực 61,62 ha); rau màu, cây khác 656,45 ha (tưới bằng động lực); 

cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,64 ha (tưới bằng động lực 15,60 ha; tưới 

bằng trọng lực 11,04 ha); cấp nước cho thủy sản 45,22 ha (bằng động lực 45,03 ha, 

bằng trọng lực 0,19 ha). 
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- Vụ Mùa 2.660,85 ha. Trong đó:  

+ Diện tích tưới nước là 910,47 ha. Trong đó: Lúa 545,82 ha (tưới bằng động 

lực); rau màu, cây khác 293,29 ha (tưới bằng động lực); cây ăn trái, cây công nghiệp 

dài ngày 9,80 ha (tưới bằng động lực); cấp nước cho thủy sản 61,56 ha (bằng động 

lực 37,10 ha, bằng trọng lực 24,46 ha). 

+ Diện tích tiêu nước (bằng trọng lực) là 1.750,38 ha. Trong đó: Lúa 1.076,64 

ha; rau màu, cây khác 363,13 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 254,68 ha; 

thủy sản 55,93 ha. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Quán: Tổng số 8 công trình với 

diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 5.508,19 ha 

(trong đó diện tích tưới là 5.231,96 ha, diện tích tiêu là 276,23 ha), trong đó: 

- Vụ Đông Xuân là 1.747,70 ha. Trong đó: Lúa 421,75 ha (tưới bằng trọng lực 

32,55 ha; tưới bằng động lực 389,20 ha); rau màu, cây khác 246,62 ha (tưới bằng 

trọng lực 34,14 ha; tưới bằng động lực 212,48 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài 

ngày 998,23 ha (tưới bằng trọng lực 81,28 ha, tưới bằng động lực 916,95 ha); cấp 

nước cho thủy sản 81,09 ha (bằng trọng lực 4,63 ha; bằng động lực 76,46 ha). 

- Vụ Hè Thu là 1.747,70 ha. Trong đó: Lúa 665,08 ha (tưới bằng trọng lực 66,69 

ha; tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 141,04 ha; tưới bằng động lực 457,35 ha); 

rau màu, cây khác 3,30 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 3,30 ha); cây ăn trái, 

cây công nghiệp dài ngày 998,23 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 101,31 ha; 

tưới bằng động lực 815,64 ha; tưới bằng trọng lực 81,28 ha); cấp nước cho thủy sản 

81,09 ha (bằng trọng lực 4,63 ha; bằng động lực 76,46 ha). 

- Vụ Mùa là 2.012,79 ha. Trong đó: 

+ Diện tích tưới nước là 1.736,56 ha. Trong đó: Lúa 654,83 ha (tưới bằng trọng 

lực 66,69 ha; tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 141,04 ha; tưới bằng động lực 

447,10 ha); rau màu, cây khác 3,30 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 3,30 ha); 

cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 997,33 ha (tưới bằng trọng lực kết hợp động lực 

101,31 ha, tưới bằng động lực 814,74 ha; tưới bằng trọng lực 81,28 ha); cấp nước cho 

thủy sản 81,09 ha (bằng trọng lực 4,63 ha; bằng động lực 76,46 ha). 

+ Diện tích tiêu nước (bằng trọng lực) là 276,23 ha. Trong đó: Lúa 183,68 ha; 

rau màu, cây khác 13,59 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 72,33 ha; thủy sản 

6,63 ha. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc: Tổng số 7 công trình với 

diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 1.518,57 ha 

(trong đó diện tích tưới là 1.245,55 ha, diện tích tiêu là 273,02 ha), trong đó: 

- Vụ Đông Xuân 456,70 ha. Trong đó: Lúa 6,76 ha (tưới bằng trọng lực); rau 

màu, cây khác 338,27 ha (tưới bằng trọng lực 338,22 ha; tưới bằng động lực 0,06 ha); 

cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 102,39 ha (tưới bằng trọng lực 78,31 ha; tưới 

bằng động lực 24,08 ha); cấp nước cho thủy sản 9,27 ha (bằng trọng lực 8,90 ha; 

bằng động lực lực 0,38 ha). 

- Vụ Hè Thu 530,31 ha. Trong đó:  
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+ Diện tích tưới là 393,80 ha. Trong đó: Lúa 223,52 ha (tưới bằng trọng lực); 

rau màu, cây khác 82,42 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài 

ngày 78,31 ha (tưới bằng trọng lực); cấp nước cho thủy sản 9,55 ha (bằng trọng lực). 

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 136,51 ha. Trong đó: Lúa: 77,17 ha; cây ăn 

trái, cây công nghiệp dài ngày: 58,37 ha; nuôi trồng thủy sản: 0,97 ha. 

- Vụ Mùa 531,56 ha. Trong đó: 

 + Diện tích tưới là 395,05 ha. Trong đó: Lúa 231,69 ha (tưới bằng trọng lực); 

rau màu, cây khác 75,63 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài 

ngày 78,31 ha (tưới bằng trọng lực); cấp nước cho thủy sản 9,43 ha (bằng trọng lực). 

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 136,51 ha. Trong đó: Lúa: 77,17 ha; cây ăn 

trái, cây công nghiệp dài ngày: 58,37 ha; nuôi trồng thủy sản: 0,97 ha. 

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thống Nhất: Tổng số 17 công trình 

với diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2021 là 2.121,95 ha 

(trong đó diện tích tưới là 1.794,38 ha, diện tích tiêu là 327,57 ha), trong đó: 

- Vụ Đông Xuân 561,72 ha. Trong đó: Lúa 3,17 ha (tưới bằng trọng lực); rau, 

màu, cây khác 136,43 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 

422,12 ha (tưới bằng trọng lực). 

- Vụ Hè Thu 616,33 ha. Trong đó: Lúa 3,17 ha (tưới bằng trọng lực); rau, màu, 

cây khác 184,68 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 

428,48 ha (tưới bằng trọng lực). 

- Vụ Mùa 943,90 ha (diện tích tưới là 616,33 ha, diện tích tiêu là 327,57 ha). 

Trong đó:  

+ Diện tích tưới là 616,33 ha. Trong đó, lúa 6,28 ha (tưới bằng trọng lực); rau, 

màu, cây khác 181,57 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 

428,48 ha (tưới bằng trọng lực). 

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 327,57 ha. Trong đó: Lúa 49,02 ha; rau, 

màu, cây khác 186,61 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 91,94 ha. 

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trảng Bom: Tổng số 6 công trình với 

diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 1.699,85 ha, 

trong đó: 

- Vụ Đông Xuân 509,22 ha. Trong đó: Lúa 247,29 ha (tưới bằng trọng lực); rau 

màu, cây khác 71,07 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 

109,97 ha (tưới bằng trọng lực); cấp nước nuôi trồng thủy sản 80,90 ha (bằng trọng 

lực). 

- Vụ Hè Thu 595,31 ha. Trong đó: Lúa 308,56 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, 

cây khác 64,81 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 137,65 

ha (tưới bằng trọng lực) cấp nước nuôi trồng thủy sản 84,30 ha (bằng trọng lực). 

- Vụ Mùa 595,32 ha. Trong đó: Lúa 308,55 ha (tưới bằng trọng lực); rau màu, 

cây khác 64,81 ha (tưới bằng trọng lực); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 137,65 

ha (tưới bằng trọng lực) cấp nước nuôi trồng thủy sản 84,31 ha (bằng trọng lực). 
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6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nhơn Trạch: Tổng số 9 công trình với 

diện tích và biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 là 1.876,68 ha 

(trong đó diện tích tưới là 1.548,30 ha, diện tích tiêu là 328,38 ha), trong đó: 

- Vụ Đông Xuân 795,64 ha. Trong đó: Lúa 677,78 ha (tưới bằng trọng lực 

145,06 ha; tưới bằng thủy triều: 532,72 ha); rau, màu, cây khác 36,87 ha (tưới bằng 

trọng lực 2,65 ha; tưới bằng thủy triều 34,22 ha); cây ăn trái, cây công nghiệp dài 

ngày 80,99 ha (tưới bằng trọng lực 26,51 ha; tưới bằng thủy triều 54,48 ha).   

- Vụ Hè Thu 847,26 ha. Trong đó: 

+ Diện tích tưới 668,04 ha. Trong đó: Lúa 532,50 ha (tưới bằng thủy triều); rau, 

màu, cây khác 89,76 ha (tưới bằng thủy triều); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 

45,78 ha (tưới bằng thủy triều).   

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 179,22 ha. Trong đó: Lúa 145,06 ha; rau, 

màu, cây khác 7,65 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,51 ha.   

- Vụ Mùa 233,78 ha. Trong đó: 

+ Diện tích tưới 84,62 ha. Trong đó: Lúa 54,82 ha (tưới bằng thủy triều); rau, 

màu, cây khác 19,00 ha (tưới bằng thủy triều); cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 

10,80 ha (tưới bằng thủy triều).   

+ Diện tích tiêu (bằng trọng lực) là 149,16 ha. Trong đó: Lúa 115,00 ha; rau, 

màu, cây khác 7,65 ha; cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày 26,51 ha.   

(Chi tiết đính kèm Phụ lục) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các 

huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch; Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, 

Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Võ Văn Phi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2222/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, 

Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 2587/TTr-SNN ngày 07 tháng 6 năm 2023 về việc ban hành Quyết định phê duyệt 

diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, 

Nhơn Trạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân 

Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch, cụ thể: 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú: Tổng số 20 công trình với 

diện tích phục vụ năm 2022 là 6.923,87 ha (trong đó diện tích tưới là 5.173,49 ha, 

diện tích tiêu là 1.750,38 ha), gồm: Vụ Đông Xuân 2.597,52 ha, vụ Hè Thu 1.665,50 

ha, vụ Mùa 2.660,85 ha (trong đó diện tích tưới là 910,47 ha, diện tích tiêu là 

1.750,38 ha). 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Quán: Tổng số 8 công trình với 

diện tích phục vụ năm 2022 là 5.508,19 ha (trong đó diện tích tưới là 5.231,96 ha, 

diện tích tiêu là 276,23 ha), gồm: Vụ Đông Xuân 1.747,70 ha; vụ Hè Thu 1.747,70 

ha; vụ Mùa 2.012,79 ha (trong đó diện tích tưới là 1.736,56 ha, diện tích tiêu là 

276,23 ha). 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc: Tổng số 7 công trình với 

diện tích phục vụ năm 2022 là 1.518,57 ha (trong đó diện tích tưới là 1.245,55 ha, 

diện tích tiêu là 273,02 ha), gồm: Vụ Đông Xuân 456,70 ha; vụ Hè Thu 530,31 ha 
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(trong đó diện tích tưới là 393,80 ha, diện tích tiêu là 136,51 ha); vụ Mùa 531,56 ha 

(trong đó diện tích tưới là 395,05 ha, diện tích tiêu là 136,51 ha). 

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thống Nhất: Tổng số 17 công trình 

với diện tích phục vụ năm 2021 là 2.121,95 ha (trong đó diện tích tưới là 1.794,38 ha, 

diện tích tiêu là 327,57 ha), gồm: Vụ Đông Xuân 561,72 ha, vụ Hè Thu: 616,33 ha, 

vụ Mùa: 943,90 ha (trong đó diện tích tưới là 616,33 ha, diện tích tiêu là 327,57 ha). 

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trảng Bom: Tổng số 6 công trình với 

diện tích phục vụ năm 2022 là 1.699,85 ha, gồm: Vụ Đông Xuân 509,22 ha, vụ Hè 

Thu 595,31 ha, vụ Mùa 595,32 ha. 

6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nhơn Trạch: Tổng số 9 công trình với 

diện tích phục vụ năm 2022 là 1.876,68 ha (trong đó diện tích tưới là 1.548,30 ha, 

diện tích tiêu là 328,38 ha), gồm: Vụ Đông Xuân 795,64 ha; vụ Hè Thu 847,26 ha 

(trong đó diện tích tưới là 668,04 ha, diện tích tiêu là 179,22 ha); vụ Mùa 233,78 ha 

(trong đó diện tích tưới là 84,62 ha, diện tích tiêu là 149,16 ha). 

(Chi tiết đính kèm Phụ lục) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các 

huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch; Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, 

Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Võ Văn Phi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2255/QĐ-UBND  Đồng Nai, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát triển thủy sản  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai 

đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản 

giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BNN-TCTS ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành 

động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Chương trình Quốc gia 

phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 3324/TTr-SNN ngày 20 tháng 7 năm 2023 và Văn bản số 3989/SNN-TS ngày 30 

tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát triển thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 
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Kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải 

quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường 

sống, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; hình thành các mô hình kinh tế 

tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững ngành thủy sản; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao 

năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản, đáp ứng 

yêu cầu của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho 

người lao động. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

a) Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh đạt 81.580 tấn/năm, giá trị sản 

xuất nuôi trồng thủy sản đạt trên 3.000 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản 

xuất thủy sản bình quân đạt 5%/năm; 

b) Đến năm 2030, 40% giá trị sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn an 

toàn thực phẩm, theo hướng hữu cơ, theo quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương 

đương; 

c) Nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá; 

hướng tới thay thế dần việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy 

sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 

d) Chủ động quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trọng điểm, 

các đối tượng chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), các đối tượng có giá trị kinh tế 

(cá rô phi, tôm càng xanh,…), nuôi thủy sản lồng bè; 

đ) Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Xây 

dựng ít nhất 01 kế hoạch hành động để bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản 

tại các thủy vực tự nhiên; xây dựng kế hoạch phát động phong trào Ngày hành động 

vì môi trường thủy sản; 

e) 100% cán bộ công chức, viên chức quản lý nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh được 

đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về quan trắc, cảnh báo môi trường; 50% các cơ sở nuôi 

được hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền các biện pháp kiểm soát các yếu tố môi 

trường, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản; 

g) Xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh theo chuỗi giá 

trị thủy sản, gắn với phát triển du lịch; 

h) Đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng tối thiểu 07 vùng sản xuất tập trung tại các 

huyện: Tân Phú, Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Xuân 

Lộc; 

i) Tỷ lệ sử dụng giống thủy sản nuôi chủ lực được kiểm soát chất lượng đạt trên 

50%. Chủ động phòng bệnh, chủ động giám sát phát hiện và khống chế kịp thời một 

số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi, không để mầm bệnh lây lan rộng. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Nhiệm vụ 

a) Rà soát văn bản quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lĩnh vực thủy sản 
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Phối hợp rà soát, đề xuất bộ, ngành Trung ương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi 

trường lĩnh vực thủy sản. 

b) Chủ động phòng ngừa, quản lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất thải từ các 

hoạt động thủy sản; quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành thủy sản  

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về 

bảo vệ môi trường thủy sản; năng lực trong quản lý sản xuất giống, vật tư thủy sản, 

phòng trừ dịch bệnh, nuôi trồng và khai thác thủy sản bằng nhiều hình thức phù hợp 

với tập quán, điều kiện của từng vùng nuôi và đối tượng nuôi. 

- Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn thải trong các hoạt động thủy sản.  

- Căn cứ chương trình, kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các bộ ngành liên quan để xây dựng, ban hành kế hoạch quản lý môi trường và thực 

hiện các giải pháp kiểm soát chất thải từ các hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh; đặc 

biệt chú trọng các vùng có giá trị đa dạng sinh học cao, các khu vực phục vụ du lịch. 

- Thực hiện quan trắc môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản tập 

trung/khu nuôi trọng điểm trên địa bàn tỉnh.  

- Triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào Ngày hành động vì môi 

trường thủy sản hàng năm nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thủy sản.  

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường 

trong hoạt động thủy sản. 

c) Điều tra, đánh giá, kiểm kê nguồn vốn tự nhiên thủy sản (giá trị vật thể, phi 

vật thể của nguồn lợi thủy sản, môi trường sống thủy sản, hệ sinh thái thủy sản...) đề 

xuất các chính sách, cơ chế phục vụ phát triển bền vững ngành thủy sản. 

d) Nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong 

ngành thủy sản; tham gia phối hợp theo yêu cầu trong ứng phó sự cố môi trường; ứng 

phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

đ) Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy 

sản. 

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ý thức tuân 

thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thủy sản. 

- Phối hợp xây dựng và từng bước áp dụng mô hình doanh nghiệp/cơ sở/cụm 

làng nghề/tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, chế biến, khai thác, kinh doanh thủy sản 

theo hướng sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường; phát triển 

sản xuất thủy sản theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí 

hậu… 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn, triển khai và nhân rộng một số mô hình về 

chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm thủy sản; mô hình sản xuất thủy sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

e) Bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
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- Bảo vệ, đánh giá môi trường sống của các loài thủy sản. 

- Nghiên cứu, rà soát các khu vực tái tạo, phục hồi, phát triển và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch trên địa bàn; từng bước đề xuất hình thành các 

khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản của tỉnh, phục hồi môi trường sống của một số loài 

thủy sản bản địa, quý hiếm, những loài có giá trị kinh tế tại các thủy vực nước tự 

nhiên nội địa, hồ chứa. 

- Tăng cường tổ chức công tác thanh kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác 

thủy sản xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản. Giảm thiểu, tiến tới thay thế các nghề 

khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, chuyển đổi các nghề sử dụng nhiều 

nhiên liệu sang các nghề thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

- Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các loài thủy sản ngoại lai xâm hại. 

g) Phát triển nuôi trồng thủy sản 

- Phát triển nuôi thủy sản theo nhóm loài; sử dụng hiệu quả tiềm năng mặt nước 

sông, hồ chứa, phát triển nuôi thủy sản lồng bè theo hướng bền vững, gắn với ứng 

dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất, ương dưỡng giống, nâng cao hiệu quả 

kinh tế cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.  

- Hỗ trợ kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm tại các vùng nuôi trồng thủy sản 

bền vững đã xây dựng đạt được chứng nhận VietGAP/các quy định ATTP/các tiêu 

chuẩn tương đương khác và các vùng nuôi thủy sản tập trung; thực hiện kiểm tra 

giám sát theo quy định. 

- Hỗ trợ kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản. 

- Đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng nuôi trồng thủy sản. 

2. Giải pháp 

a) Nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản 

đối với các bên có liên quan 

- Phổ biến, nâng cao nhận thức, tư duy của các cấp, các ngành về quan điểm 

“môi trường là điều kiện, nền tảng, là yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế, xã hội 

bền vững” theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XI về chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

môi trường trong các hoạt động thủy sản nói riêng, bảo vệ môi trường nói chung tới 

các bên có liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt 

động trong lĩnh vực thủy sản bằng nhiều hình thức như đào tạo, tập huấn, hội thảo; tờ 

rơi, pa nô, áp phích; các ấn phẩm, sóng phát thanh, truyền hình,… 

- Tuyên truyền nhân rộng vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng GAP, hữu cơ 

nhằm hạn chế lượng thức ăn dư thừa; thu gom và xử lý chất thải theo quy trình. 

- Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tái tạo, bổ sung nguồn 

lợi thủy sản. 

- Phát động phong trào Ngày hành động vì môi trường thủy sản hàng năm. 
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b) Phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản 

- Phối hợp các đơn vị phát triển, ứng dụng các giải pháp tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ trong các hoạt động thủy sản như tiết kiệm nước, tiết kiệm nhiên liệu, nguyên 

liệu; quản lý, thu gom, xử lý chất thải, rác thải từ nuôi trồng, chế biến thủy sản; thiết 

bị, máy móc, công nghệ sơ chế, chế biến thủy sản… theo hướng tăng năng suất, giảm 

chi phí sản xuất, thân thiện môi trường 

- Ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS), 

các công nghệ mới khác trong sản xuất và quản lý vùng nuôi nâng cao hiệu quả trong 

quản lý, giám sát, kiểm tra sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thủy sản. 

- Gắn kết với các cơ sở nghiên cứu, các Viện, Trường tổ chức thực hiện nghiên 

cứu, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm thủy sản, hiệu quả sản xuất; tăng tỷ trọng sản lượng nuôi trồng thủy 

sản, giảm bớt áp lực khai thác tự nhiên. 

c) Đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển 

chất thải, mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản. 

- Đầu tư xây dựng hạ tầng tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các vùng 

nuôi trồng thủy sản trọng điểm, hệ thống bến cá, khu neo đậu... gắn với các chương 

trình, đề án, dự án liên quan triển khai tại các địa phương, đảm bảo việc xử lý, thu 

gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải về bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên các vùng 

nuôi đối tượng thủy sản chủ lực của tỉnh, nuôi thủy sản có khối lượng sản phẩm hàng 

hóa lớn làm cơ sở để lan tỏa, phát triển các vùng nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, 

hạn chế ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình/kế hoạch quan trắc môi trường thủy sản, 

tăng cường quan trắc môi trường nuôi, các vị trí ảnh hưởng đến khu vực nuôi trồng 

thủy sản, theo dõi dịch bệnh trên thủy sản để kịp thời cảnh báo, khuyến cáo cho 

người nuôi. 

d) Đề xuất cơ chế, chính sách đầu tư, duy trì phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy 

sản; huy động, xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản. 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án hình thành khu vực tái tạo, phục 

hồi, phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch trên địa bàn; 

thực hiện các dự án nhằm phục hồi các hệ sinh thái đối với nguồn lợi thủy sản trên 

sông Đồng Nai, rừng ngập mặn bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, các loài 

có giá trị kinh tế, loài đặc hữu, bản địa; Điều tra, đánh giá nguồn lợi, môi trường sống 

của các loại thủy sản, điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ môi trường trong tái 

chế, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực thủy sản. 

- Huy động các nguồn lực thực hiện các hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy 

sản trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học, bảo tồn nguy 

cấp, quý hiếm, các loài có giá trị kinh tế, khoa học, loài đặc hữu, bản địa. 

- Đánh giá ảnh hưởng của các loài thủy sản ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm 

hại trên địa bàn, thực hiện các giải pháp có hiệu quả để phòng ngừa, ngăn ngừa, kiểm 
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soát sinh vật ngoại lai xâm hại, giảm thiểu tác động tiêu cực của sinh vật ngoại lai 

đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và hoạt động kinh tế. 

đ) Tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thủy sản; 

năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và truy 

xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản. 

- Tăng cường giám sát cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ 

môi trường; đề xuất giải pháp quản lý trong hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ 

môi trường nuôi thủy sản. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải trên địa bàn; nghiên cứu phối hợp di dời các cơ sở nuôi lồng bè/đối tượng 

chủ lực không tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. 

- Quản lý chất lượng giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản; kiểm soát chất lượng thủy sản theo chuỗi sản phẩm gắn với truy xuất 

nguồn gốc và an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát chấp hành quy định của pháp 

luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện các quy định về cấm sử sụng 

chất nổ, xung điện, chất độc; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản và công tác bảo 

vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

e) Phát triển nuôi trồng thủy sản theo nhóm loài  

- Đối với tôm nước lợ 

+ Áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất để tiết kiệm nước, 

nhiên liệu, thân thiện môi trường; hướng tới không sử dụng kháng sinh trong sản 

xuất, tạo sản phẩm có chất lượng, giá trị cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường; nuôi có 

chứng nhận; nuôi theo hướng giảm sử dụng vật liệu nhựa gây tác hại đến môi trường 

sinh thái và giảm ô nhiễm môi trường. 

+ Đa dạng hóa các phương thức nuôi theo điều kiện từng địa phương và thích 

ứng với tác động của biến đổi khí hậu; phát triển nuôi tôm ở các vùng đất bị nhiễm 

mặn, vùng chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, phù hợp với điều kiện 

tự nhiên và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 

+ Ưu tiên phát triển các hình thức nuôi tôm sú trong rừng ngập mặn, nuôi theo 

hướng hữu cơ, tôm lúa; tiếp tục phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng phù hợp với điều 

kiện tự nhiên tại vùng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch đáp ứng nhu cầu của thị 

trường và phù hợp với quy hoạch của địa phương. 

- Đối với cá tra 

+ Tiếp tục mở rộng và phát triển nuôi cá tra tại huyện Vĩnh Cửu và các huyện có 

điều kiện tự nhiên phù hợp, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa 

phương. 

+ Khuyến khích nuôi cá tra theo các tiêu chuẩn để tạo sản phẩm chất lượng cao, 

đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu, yêu cầu thị trường tiêu thụ. 

- Đối với cá rô phi/diêu hồng 
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Tiếp tục phát triển nuôi trong các ao, lồng bè trên sông, hồ chứa; nhập nội, mua 

bản quyền, chuyển giao giống mới, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra khối 

lượng sản phẩm lớn, cải thiện chất lượng giống bản địa. 

- Đối với nhuyễn thể (hàu) 

+ Phát triển vùng nuôi nhuyễn thể tập trung tại khu vực nước lợ Long Thành - 

Nhơn Trạch đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực 

phẩm. 

+ Rà soát, sắp xếp mật độ lồng nuôi phù hợp với quy hoạch của địa phương, kết 

hợp với du lịch sinh thái. 

- Đối với cá lóc, rô đồng 

+ Tiếp tục phát triển nuôi cá lóc, rô đồng tại huyện Định Quán và các huyện có 

điều kiện tự nhiên phù hợp, đảm bảo theo quy hoạch của địa phương. 

+ Khuyến khích áp dụng công nghệ nuôi mới, tiết kiệm nước, thích ứng với biến 

đổi khí hậu và công nghệ xử lý nước thải, bùn thải để bảo vệ môi trường. 

- Đối với tôm càng xanh 

Mở rộng và phát triển vùng nuôi tôm càng xanh tập trung hiện có tại huyện Tân 

Phú; phát triển các hình thức nuôi xen canh, luân canh tôm lúa tại các huyện có tiềm 

năng. Khai thác diện tích đất, mặt nước các vùng bị tác động của biến đổi khí hậu và 

xâm nhập mặn vào nuôi tôm càng xanh để tăng sản lượng, giá trị và hiệu quả sử dụng 

đất. 

- Đối với các loài cá truyền thống, thủy đặc sản 

+ Tổ chức lại các khu vực nuôi thủy sản lồng bè hợp lý, hiệu quả, áp dụng công 

nghệ mới vào sản xuất, đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường. 

+ Khai thác tiềm năng mặt nước sông, hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi để phát 

triển nuôi trồng thủy sản, cung cấp thực phẩm, tạo sinh kế, góp phần xóa đói giảm 

nghèo và tăng thu nhập cho người dân. 

+ Sử dụng phương pháp nuôi ghép nhiều giống thủy sản để tăng năng suất, sản 

lượng, hiệu quả kinh tế, giảm thiểu chi phí, ít tác động đến môi trường. 

h) Kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong nuôi 

trồng thủy sản 

- Tuyên truyền, đẩy mạnh tổ chức sản xuất thủy sản tuần hoàn theo chuỗi giá trị, 

có kiểm soát, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc. 

- Nâng cao năng lực công tác kiểm dịch, kiểm soát con giống; lấy mẫu giám sát, 

cảnh báo an toàn thực phẩm ngay tại công đoạn sản xuất; kiểm tra, giám sát việc tuân 

thủ các quy định và xử lý vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản.  
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III. CÁC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN ƯU TIÊN 

Danh mục các nhiệm vụ/kế hoạch/dự án ưu tiên đầu tư được đính kèm tại Phụ 

lục của Quyết định này. 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, các sở, ban, ngành, địa phương 

đề xuất bổ sung nhiệm vụ liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn vốn thực hiện 

Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để 

triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm (chi đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở 

hạ tầng, chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

- Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án, dự án giai đoạn 2023 - 2030. 

- Kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và kinh phí hợp pháp khác. 

2. Tổng kinh phí khái toán thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát 

triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 là 93.504,4 triệu đồng, 

bao gồm:  

- Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp nông nghiệp) là 55.504,4 triệu đồng (trong 

đó, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, kế hoạch liên quan là 24.694,4 triệu 

đồng). 

- Vốn xã hội hóa (ngoài ngân sách): 38.000 triệu đồng. 

a) Giai đoạn 2023 - 2025 

Tổng vốn dự kiến 25.271,4 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách 16.271 triệu 

đồng (vốn lồng ghép 6.161 triệu đồng), vốn xã hội hóa 9.000 triệu đồng. 

b) Giai đoạn 2026 - 2030 

Tổng vốn dự kiến 68.233 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách 39.233 triệu 

đồng (vốn lồng ghép 18.533 triệu đồng), vốn xã hội hóa 29.000 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân 

cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương 

trình khoa học và công nghệ; các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan; 

huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và các Hội, Hiệp hội, đơn vị liên quan lập dự toán và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, nhiệm vụ liên quan, phù hợp với thực tế 

và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, của địa phương. 
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1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ ưu tiên được giao tại Kế hoạch 

này và theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong quá trình thực hiện; Chủ 

trì xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án và kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

quản lý ngành để triển khai hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất thủy 

sản trên địa bàn tỉnh. 

b) Thực hiện quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tập trung, trọng điểm theo 

Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo 

giai đoạn; đánh giá diễn biến chất lượng của môi trường nuôi trồng thuỷ sản trên 

những vùng trọng điểm được quan trắc phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất thủy sản; 

chủ động giám sát, cảnh báo, phòng ngừa phát sinh dịch bệnh thủy sản gắn với Kế 

hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi ở địa bàn tỉnh 

Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030 theo Kế hoạch số 12614/KH-UBND ngày 14 tháng 

10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn phòng trị bệnh hiệu quả bảo đảm 

an toàn thực phẩm. 

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, 

giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường, nuôi trồng, khai thác trong hoạt động thủy sản. Tổ chức các 

hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tư duy và hành động về bảo vệ môi trường trong 

sản xuất thủy sản (thông tin tuyên truyền, tập huấn, phát động thu gom rác thải từ 

hoạt động thủy sản,…); tăng cường thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong các hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh; đánh giá tổng thể nguồn thải từ 

hoạt động sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp quản lý vùng nuôi. 

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đề xuất thành lập 

khu phóng sinh, dẫn dụ, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên để thực hiện công tác 

bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước hình thành cảnh quan tiến tới phục vụ 

phát triển du lịch theo định hướng của tỉnh. 

đ) Phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan huy động các nguồn lực tài 

chính cho bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ứng dụng, chuyển giao các 

giống thủy sản có khả năng sinh trưởng nhanh, kháng bệnh và chống chịu tốt với điều 

kiện môi trường bất lợi, đáp ứng nuôi công nghiệp; ứng dụng công nghệ nuôi tiên 

tiến, công nghệ số trong hoạt động thủy sản. 

e) Rà soát, vận dụng, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu 

hút các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư vào các khâu trong hoạt động sản 

xuất thủy sản góp phần bảo vệ môi trường. 

g) Thực hiện cập nhật các thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường, quản lý chất 

lượng giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và các chế phẩm sinh học trong nuôi trồng 

thủy sản trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu 

đến các sở ngành, đơn vị có nhu cầu theo quy định. Phối hợp các cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện xúc tiến thương mại, liên kết các nhà phân phối hỗ trợ tiêu thụ 

sản phẩm nuôi trồng thủy sản đạt chuẩn an toàn thực phẩm, VietGAP hoặc các tiêu 

chuẩn an toàn khác. 
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h) Báo cáo kết quả thực hiện nội dung của Kế hoạch này trước ngày 15/12 hàng 

năm hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông 

thôn. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Phối hợp triển khai thực hiện quy định, quy phạm pháp luật liên quan đến bảo 

vệ môi trường lĩnh vực thủy sản; các quy định và hướng dẫn kỹ thuật về chủ động 

phòng ngừa, kiểm soát nguồn thải trong các hoạt động có nguy cơ ô nhiễm môi 

trường cao. 

b) Xây dựng, đề xuất các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm 

môi trường có thể tác động đến sản xuất thủy sản của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương đảm bảo tỷ lệ chất thải rắn nguy 

hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản được thu 

gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản 

trên địa bàn tỉnh. 

d) Phối hợp cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố có liên quan các thông tin về kết quả quan trắc môi trường 

nước mặt tại các vị trí ảnh hưởng đến khu vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để 

theo dõi, tuyên truyền và kịp thời khuyến cáo người dân có biện pháp ứng phó phù 

hợp. 

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quy hoạch sử dụng đất dành cho xử 

lý môi trường từ các hoạt động thủy sản tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung, bến 

cá. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong hoạt động thủy sản nhằm 

tăng năng suất, hiệu quả sản xuất và thân thiện với môi trường. 

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, công bố quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương theo tình hình thực tiễn của địa phương; triển khai, áp dụng truy xuất 

nguồn gốc theo quan điểm, mục tiêu của Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 

01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản 

lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

c) Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong 

các lĩnh vực sản xuất xanh của thủy sản và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thủy 

sản. 

4. Sở Tài chính 

Tùy vào tình hình ngân sách hàng năm, cân đối, báo cáo UBND tỉnh phân bổ 

kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn. 
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5. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

a) Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công từ ngân 

sách tỉnh, đầu tư các dự án phát triển sản xuất thủy sản theo quy định của Luật Đầu tư 

công và các quy định pháp luật có liên quan (nếu có). 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành 

có liên quan đề xuất giải pháp và huy động các nguồn lực đầu tư để triển khai Kế 

hoạch này. 

6. Sở Công Thương 

a) Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 

thủy sản; kết nối giữa tổ chức, cá nhân sản xuất và tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm 

thủy sản, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện 

hạ tầng điện để cung cấp đủ điện cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nuôi 

theo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. 

c) Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thông tin, dự báo thị trường tiêu thụ 

sản phẩm thủy sản để các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản chủ động kế hoạch sản 

xuất, định hướng xuất khẩu cho phù hợp. 

7. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các ngành chức năng có liên quan 

triển khai thực hiện hoạt động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; tìm kiếm, cứu 

hộ, cứu nạn; phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát các thuyền đánh bắt thủy sản với 

các nghề cấm khai thác, sử dụng các ngư cụ có tính chất tận diệt; thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thủy sản, bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản, các hoạt động xả thải chưa qua xử lý của các cơ sở hoạt động trong các 

ngành nghề khác và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng. 

8. Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai  

a) Tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cho các hộ dân 

nuôi trồng và khai thác thủy sản thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch 

bảo tồn, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch theo định 

hướng của tỉnh. 

c) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên 

quan trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch quản lý môi trường trong hoạt 

động thủy sản; phối hợp tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan theo quy định. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên 

Hòa 

a) Xây dựng và tổ chức triển khai, phổ biến các nội dung chính của Quyết định 

số 911/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
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Đề án “Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thủy sản giai đoạn 2021 - 2030”, Quyết 

định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 

tới cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn. 

b) Chủ động triển khai và cụ thể hóa kế hoạch; định hướng chuyển dịch cơ cấu 

ngành nghề, sản phẩm thủy sản trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 05 

năm của địa phương. 

c) Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cho các hộ 

dân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi 

trường. 

d) Xây dựng các quy định nhằm thực hiện mục tiêu thu gom chất thải từ các 

hoạt động sản xuất thủy sản; đặc biệt đối với các cơ sở/hộ gia đình khai thác, nuôi 

trồng, chế biến, kinh doanh quy mô nhỏ; chủ trì thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trong lĩnh vực thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và 

xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

đ) Xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, 

các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm như vùng nuôi bè, bến cá, khu neo đậu... 

đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải về bảo vệ môi trường. Chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã bố trí các điểm tập kết, phân loại rác thải cho 

các hoạt động sản xuất nuôi thủy sản tại địa phương. 

e) Rà soát quy hoạch hình thành vùng sản xuất thủy sản tập trung, phát triển các 

mô hình nuôi thủy sản ứng dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn GAP, 

sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ đạt hiệu quả kinh tế vào sản xuất. 

g) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan 

trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch quản lý môi trường trong hoạt động thủy 

sản; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan theo quy định. 

h) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu về sản xuất thủy sản, quản lý tàu cá, nguồn lợi thủy sản, đánh giá trữ lượng 

nguồn lợi thủy sản khai thác, sản xuất - kinh doanh giống thủy sản, vật tư thủy sản, 

nuôi trồng, thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản. 

i) Hàng năm lập, dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai 

các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của địa phương để tổ chức phát triển sản xuất 

thủy sản tại địa phương.  

k) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại địa 

phương về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/11 hàng năm hoặc 

đột xuất để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp Phát triển 

nông thôn. 

10. Các tổ chức tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển 

Xem xét bố trí vốn hỗ trợ lĩnh vực thực hiện khai thác, tái tạo, nuôi trồng và phát 

triển sản xuất thủy sản từ công đoạn sản xuất giống, nuôi trồng/khai thác, sơ chế, chế 
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biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản với mức lãi suất ưu đãi theo quy định hiện hành của 

các tổ chức tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển. 

11. Các Hội, Hiệp hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện cho các thành viên về trách nhiệm và 

vai trò trong hoạt động bảo vệ môi trường thủy sản; vận động tổ chức cá nhân, doanh 

nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động 

thủy sản. 

b) Tham gia đề xuất cơ chế chính sách và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân đầu tư vào các hoạt động bảo vệ môi trường thủy sản. 

c) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước triển 

khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham 

gia hoạt động thủy sản, tham gia xử lý, tái chế chất thải từ hoạt động thủy sản. 

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp 

luật trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển thủy sản. 

đ) Tham gia thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản, 

các dự án liên quan đến nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, quan trắc môi 

trường, sản xuất giống, chứng nhận và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc Kế 

hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và 

Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh, Khu bảo tồn 

Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Võ Văn Phi 
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ặt
 n

ư
ớ

c 
sô

n
g
 h

ồ
 đ

ể 
g
ia

 t
ăn

g
 

h
iệ

u
 q

u
ả 

k
in

h
 t

ế 
cá

c 
v
ù
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/CT-UBND  Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

CHỈ THỊ 

Về việc chủ động triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó 

với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 

mùa khô 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh 

 

 

Theo nhận định của các cơ quan khí tượng thủy văn, đến nay trên toàn quốc tổng 

lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm; hiện nay mực nước tại 

nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp, một số hồ chứa lớn thiếu hụt từ vài chục đến hàng 

trăm triệu m
3
. Theo dự báo, năm 2023 là một trong những năm nóng kỷ lục, với tình 

trạng thiếu hụt nguồn nước tại các hồ chứa lớn, đồng thời khả năng cao ảnh hưởng 

của hiện tượng El Nino vào nửa cuối năm 2023, nguy cơ xảy ra nắng nóng, hạn hán, 

thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian tới, nhất là tại các khu vực Trung Bộ, Tây 

Nguyên và Đông Nam Bộ. 

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, lượng mưa đến ngày 25/7/2023 đạt 50,3% so với 

trung bình nhiều năm; dự báo tổng lượng mưa tháng 10 - 11 thấp hơn 10 - 20% so với 

trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; mùa mưa kết thúc vào khoảng cuối tháng 10, đầu 

tháng 11, sớm hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng 10 - 12/năm 

2023 cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1,0
0
C; mực nước trên 

các sông suối xuống dần, cần đề phòng tình trạng thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra. 

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 

13/5/2023 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ 

nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; nội dung đề xuất của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3396/SNN-TL ngày 26/7/2023; Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các địa phương, đơn vị 

chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh 

hưởng tới sản xuất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên 

Hòa 

a) Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp phòng tránh, 

ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn do ảnh hưởng 

của El Nino có thể xảy ra vào mùa khô 2023 - 2024; đặc biệt là đối với một số khu 

vực trọng điểm có khả năng thiếu hụt nguồn nước vào mùa khô hàng năm ở các địa 

phương như: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu,... và các địa bàn 
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thường xảy ra xâm nhập mặn như: Nhơn Trạch, Long Thành. Kế hoạch gửi về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/10/2023 để tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý. 

b) Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong 

việc sử dụng hiệu quả nguồn nước để bảo đảm nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, 

sản xuất trong mùa khô. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân gieo trồng tập 

trung, đồng loạt theo kế hoạch mùa vụ, không gieo trồng vượt quá khả năng phục vụ 

của công trình thủy lợi để tránh xảy ra thiệt hại. Phối hợp với đơn vị cấp nước lập và 

thực hiện nghiêm kế hoạch dùng nước nhằm sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm. 

Hướng dẫn nhân dân chủ động biện pháp tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết 

kiệm nước, điện, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. 

c) Rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành và đưa vào sử 

dụng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; lắp đặt và vận hành trạm bơm dã 

chiến; kéo dài đường ống dẫn nước để kết nối nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản 

xuất; vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư, trường học, bệnh viện, cơ sở y 

tế tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước; trong trường hợp thiếu hụt nguồn 

nước, cần ưu tiên nguồn nước cấp nước cho sinh hoạt, chăm lo sức khỏe cho nhân 

dân, chăn nuôi gia súc và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu. 

d) Căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, nghiên cứu 

điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp, ưu tiên các giống cây ngắn ngày, sử 

dụng ít nước, có khả năng chịu hạn và có giá trị kinh tế cao. 

đ) Chỉ đạo đơn vị quản lý công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch nạo 

vét thông thoáng dòng chảy các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương; rà soát các vị trí 

phù hợp trên suối để bố trí các đập tạm; đào, đắp ao trữ nước; chuẩn bị sẵn sàng 

nhiên liệu, máy móc, thiết bị để lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến khi nguồn 

nước bị thiếu hụt; tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, 

bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước của cây trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây lâu năm 

có giá trị kinh tế cao. 

e) Chỉ đạo việc thành lập, củng cố và kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn, làm cơ sở để khai thác hiệu quả công trình 

và hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới về thủy lợi ở địa phương. 

g) Chủ động dự phòng ngân sách địa phương phục vụ công tác phòng, chống 

hạn hán, xâm nhập mặn; sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia 

công tác phòng, chống hạn; sẵn sàng các phương tiện vận chuyển để cấp nước sạch 

cho các vùng sâu, vùng xa, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và dịch 

bệnh do thiếu nước, xâm nhập mặn. 

2. Các sở, ban, ngành và đơn vị tỉnh 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc các địa phương, đơn vị xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống hạn hán, 

xâm nhập mặn; hướng dẫn điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng và thực hiện các giải 

pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, hướng dẫn điều tiết 

nước tại các hồ chứa thủy lợi; hướng dẫn đơn vị quản lý thực hiện việc quản lý nguồn 

nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối 

nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu 

nước sinh hoạt và sản xuất. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức 

kiểm tra tình hình nguồn nước, tình hình phục vụ sản xuất, công tác duy tu, sửa chữa, 

bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa lũ; kịp 

thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, 

sinh hoạt và bảo đảm an toàn trong công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở các địa 

phương, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết do các cơ quan có chức năng cung 

cấp, kịp thời cung cấp thông tin cho các đối tượng khai thác, sử dụng nguồn tài 

nguyên nước nhằm có kế hoạch điều tiết hoạt động sản xuất đảm bảo nguồn nước 

trong mùa khô hạn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn do UBND tỉnh ban hành; tăng cường công tác quản lý tham 

mưu cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho các tổ chức, 

cá nhân; chủ động triển khai các giải pháp phân phối nguồn tài nguyên nước phục vụ 

sản xuất, sinh hoạt để tránh xảy ra tranh chấp nguồn nước. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các 

địa phương thống nhất kế hoạch vận hành linh hoạt, điều tiết nước các hồ chứa thủy 

lợi, thủy điện để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và khai 

thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

c) Sở Công Thương 

- Phối hợp với Công ty Thủy điện Trị An và Công ty Cổ phần Ani Power (chủ 

sở hữu đập, hồ chứa thủy điện Trị An và thủy điện Phú Tân 2) rà soát phương án sản 

xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại hồ thủy điện để có phương án chủ động 

bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng 

cường sử dụng các nguồn điện, ưu tiên nguồn nước của các hồ chứa thủy điện phục 

vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; phối hợp với các cơ quan 

truyền thông làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, 

đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng. 
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- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, các địa phương, Công ty Thủy điện Trị An, Công ty Cổ phần 

Ani Power và các đơn vị có liên quan thống nhất kế hoạch điều tiết nước hồ chứa 

thủy điện Trị An và thủy điện Phú Tân 2 để bảo đảm cân đối nguồn nước phục vụ 

phát điện, sinh hoạt và sản xuất; bổ sung nước phòng, chống hạn hán, thiếu nước, đẩy 

mặn cho hạ du; ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe của nhân 

dân, sau đó là phục vụ các nhu cầu thiết yếu khác. 

d) Sở Y tế: Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các kiến thức, kỹ năng 

để bảo vệ sức khỏe khi xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài; chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở 

hướng dẫn nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do nắng 

nóng kéo dài, thiếu nước, xâm nhập mặn. 

đ) Sở Xây dựng: Chỉ đạo các cơ quan thuộc các ngành, đơn vị quản lý, vận hành 

Nhà máy cấp nước sạch đô thị; rà soát, nâng cao năng lực, hiệu quả lấy nước phù hợp 

với điều kiện nguồn nước các hồ chứa và trên các lưu vực sông, suối bảo đảm cấp 

nước an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân ở hạ du. 

e) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ động phối hợp với các cơ quan, Đài Phát 

thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai đăng tải các nội dung tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị và người dân, nhằm thay đổi nhận 

thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, chủ động ứng phó với tình trạng hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn. 

g) Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai và các cơ quan truyền thông tiếp 

tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, 

tổ chức, đơn vị và nhân dân trong việc sử dụng điện, nước với phương châm tiết 

kiệm, hiệu quả, chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 

trong cộng đồng. 

h) Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh: Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp với địa phương xây dựng kế 

hoạch sử dụng nước tại các công trình thủy lợi, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh 

gây thất thoát, lãng phí nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô 2023 - 

2024. 

i) Các đơn vị quản lý, vận hành các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh: Tổ chức xây 

dựng kế hoạch điều tiết, vận hành các hồ thủy điện trong mùa khô 2023 - 2024 và lấy 

ý kiến các cơ quan, địa phương có liên quan trước khi ban hành kế hoạch, làm cơ sở 

để phối hợp điều tiết, vận hành nhằm ứng phó nguy cơ nắng nóng, thiếu nước, xâm 

nhập mặn mùa khô 2023 - 2024. 

k) Các sở, ban, ngành khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, chủ động 

triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, thiếu 

nước, xâm nhập mặn mùa khô 2023 - 2024; chủ động phổ biến, tuyên truyền sử dụng 

nguồn nước, nguồn điện tiết kiệm để bảo đảm phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trong 

mùa khô. 
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Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các địa 

phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./. 

 

 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 Võ Văn Phi 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Điện thoại: 02513.941869  

Email: congbao@dongnai.gov.vn 

Website: http://congbao.dongnai.gov.vn 
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